KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 03/2025
LỚP NT 2 TUỔI A3 – TRƯỜNG MN HÙNG AN 


	Lĩnh vực phát triển
	Nội dung
	Bổ sung

	1. Lĩnh vực phát triển thể chất

	+ Dinh dưỡng sức khoẻ
	- Trò chuyện về những nơi nguy hiểm không được đến gần; hồ, ao, sông, đường phố, đường làng…. Không theo người lạ.
	

	+ Phát triển vận động


	Trẻ biết thực hiện các động tác trong bài tập thể dục phát triển nhóm cơ và hô hấp theo hướng dẫn của cô và theo nhịp của bản nhạc bài hát: “Em đi qua ngã tư đường phố”
- Trẻ biết bò trườn qua vật cản
+ Trườn qua vật cản.
+ Trườn chui qua cổng
- Trẻ biết thực hiện phối hợp vận động tay - mắt; tung - bắt, lăn bóng với cô ở khoảng cách 1m.
+ Tung và bắt bóng vớ cô.
+ Lăn bóng cho bạn/cô
- Trẻ biết nhún bật qua vạch kẻ…
+ Nhảy bật tại chỗ
+ Bật qua vạch kẻ
		

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	
- NBTN

	
+ Xe đạp – Xe máy
+ Ôtô – tàu hoả
+ Thuyền buồm – Tàu thuỷ
+ Máy bay
	

	- NBPB
	+ NNPB: Nhận biết trước – sau
+ Ôn NNPB: Nhận biết trước – sau
	

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	+ Văn học
	- Trẻ biết đặt một số câu hỏi đơn giản:
+ Đặt câu hỏi đơn giản để hỏi người khác hoặc bạn bè.
+ Hỏi về các vấn đề quan tâm như: Con gì đây? cái gì đây? Cái gì? Làm gì? Để làm gì? Ở đâu? Như thế nào?
- Trẻ biết nghe và sử dụng các từ, câu chỉ đồ vật, sự vật, hành động quen thuộc:
+ Nghe sử dụng từ chỉ tên gọi đồ vật, hành động quen thuộc.
+ Nghe các âm thanh khác nhau của đồ vật, tiếng kêu của các con vật, tiếng kòi xe của các phương tiện giao thông.
+  Thơ: Xe đạp; Con tàu; Đi chơi phố….
+ Đồng dao, ca dao về phương tiện giao thông.
+ Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi….
	

	
4. Lĩnh vực phát triển TCXH & TM

	

	- Trẻ có một số hành vi để bảo vệ bản thân.:
+ Phân biệt những bộ phận thuộc vùng riêng tư trên cơ thể bạn trai và bạn gái: Miệng, ngực, mông, vùng giữa hai đùi.
+ Một số hành vi đụng chạm an toàn: Đó là khi được người thân như bà, mẹ chăm sóc.
+ Một số hành vi đụng chạm không an toàn: Đó là khi bị người lạ ôm hôn; người khác đụng chạm vào các bộ phận trên cơ thể trẻ.
- DH: Em tập lái ô tô; Lái ô tô; Tàu hỏa; Đèn xanh đèn đỏ
- Nghe hát: Bác đưa thư vui tính; Ngã tư đường phố; Em đi chơi thuyền; Anh phi công ơi!
- DH + VĐ: Em tập lái ô tô; Lái ô tô.
- SHTT: Hát vận động theo các bài hát của lớp mẫu giáo.
	

	Tạo hình
	+ Tô màu  ô tô
+ Dán đèn giao thông
	


	
	

T.M BGH
	

Hùng An ngày 28  tháng 02 năm 2025
                    NGƯỜI LẬP


Nguyễn Thị Yến






KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN I THÁNG 03/2025
Lớp Nhà trẻ 2 tuổi A3
	
STT
	
Tên hoạt động
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu

	1
	Chơi – tập có chủ đích





	LVPTTC (Vận động)
- VĐCB:  Lăn bóng cho bạn (MT12)
- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
	LVPTNT
(NBTN)
Xe đạp – Xe máy (MT17,  27)

	LVPTTCXH - TM
(Tạo hình)
Dán đèn giao thông (MT63)
	LVPTNN:
(Văn học) 
Thơ: Xe đạp (MT 38)
	LVPTTCXH –TM
(GD âm nhạc)
- DH&VĐ: Em tập lái ô tô (MT59 - 61)
- NH: Bác đưa thư vui tính (MT60)
- TCÂN: Nghe bài hát đoán tên PTGT

	2
	HĐNT
	- HĐCMĐ:  
Dạo chơi ngoài trời
*Chơi trò chơi  
TCVĐ: Chim sẻ và ô tô (mới)
TCDG: Kéo cư lừa xẻ
* Chơi tự do
	 - QSCMĐ: Quan sát xe ô tô chở khách (đồ chơi)
*Chơi trò chơi                      -TCVĐ: Chim sẻ và ô tô 
TCDG: Nu na nu nống  
	SH TẬP THỂ: 
Trẻ vận động theo nhạc một số các bài hát cùng các lớp mẫu giáo 

	QSCMĐ:  Qs  ô tô taxi (bằng đồ chơi)
*Chơi trò chơi : 
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa TCHT: Chi chi chành chành
	QSCMĐ:  Qs Tàu hỏa làm bằng xốp *Chơi trò chơi  TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
 -TCHT: Phương tiện giao thông gì?

	3
	Chơi – hoạt động góc
	- Góc hoạt động với đồ vật : 
-  Góc sách truyện: 
- Góc âm nhạc: 

	- Góc âm nhạc: 
- Góc tạo hình: 
- Góc hoạt động với đồ vật : 

	- Góc hoạt động với đồ vật : 
-  Góc sách truyện: 
- Góc tạo hình: 
	- Góc hoạt động với đồ vật : 
-  Góc sách truyện: 
- Góc âm nhạc: 

	- Góc hoạt động với đồ vật : 
-  Góc sách truyện: 
- Góc tạo hình: 

	4
	Chơi – tập buổi chiều
	- Vui văn nghệ
 
- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô: 
- Làm quen bài hát: Em tập lái ô tô
- Chơi tự do
	Vui đọc thơ: 
- Chơi TCVĐ: Bóng tròn to 
- Cho trẻ làm quen với bài thơ: Xe đạp
- Xem tranh ảnh về chủ đề
	- Hoàn thiện bài học buổi sáng 
- Giới thiệu trò chơi mới: TCHT: Phương tiện giao thông gì? 
- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
	- Chơi TCDG: Nu na nu nống 
- Ôn lại bài học sáng: Thơ: Xe đạp 
- Vui văn nghệ
- Chơi tự do:

	- Trẻ vui đọc thơ 
- Chơi TCDG: Chi chi chành chành

- Chơi theo ý thích
- Nêu gương cuối tuần
























KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN II THÁNG 03/2025
Lớp Nhà trẻ 2 tuổi A3

	
STT
	
Tên hoạt động
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu

	1
	Chơi – tập có chủ đích





	LVPTTC (Vận động)
- VĐCB: Lăn bóng cho bạn (MT12) (T2)
- TCVĐ: Một đoàn tàu
	LVPTNT
(NBTN)
Ôtô – tàu hoả (MT17,  27)
	LVPTTCXH - TM
(Tạo hình)
Tô màu  ô tô (MT62)
	LVPTNN:
(Văn học) 
Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi (MT 39)
	LVPTTCXH –TM
(GD âm nhạc)
- DH&VĐ: Lái ô tô (MT59 - 61)
- NH: Ngã tư đường phố  (MT60)
- TCÂN: Nghe bài hát đoán tên PTGT

	2
	HĐNT
	- HĐCMĐ  
Cho trẻ nhặt lá, rác trên sân
* Chơi trò chơi  
- TCVĐ: Kéo đoàn tàu(mới).
- TCDG: Kéo cư lừa xẻ
Chơi tự do
	 - QSCMĐ Quan sát mô hình xe ô tô tải 
* Chơi trò chơi                      - TCVĐ: Một đoàn tàu 
- TCDG: Nu na nu nống
  Chơi tự do
	SH TẬP THỂ
Trẻ vận động theo nhạc một số các bài hát cùng các lớp mẫu giáo 

	QSCMĐ
Quan sát ptgt trong nán xe 
* Chơi trò chơi : 
- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô 
- TCDG: Chi chi chành chành 
Chơi tự do
	QSCMĐ  Quan sát  Mũ bảo hiểm thật 
* Chơi trò chơi  
- TCVĐ: 
Một đoàn tàu 
- TCHT: Phương tiện giao thông gì? 
Chơi tự do

	3
	Chơi – hoạt động góc
	- Góc hoạt động với đồ vật : 
-  Góc sách truyện: 
- Góc âm nhạc: 

	- Góc âm nhạc: 
- Góc tạo hình: 
- Góc hoạt động với đồ vật : 

	- Góc hoạt động với đồ vật : 
-  Góc sách truyện: 
- Góc tạo hình: 
	- Góc hoạt động với đồ vật : 
-  Góc sách truyện: 
- Góc âm nhạc: 

	- Góc hoạt động với đồ vật : 
-  Góc sách truyện: 
- Góc tạo hình: 

	4
	Chơi – tập buổi chiều
	- Vui văn nghệ
- TCVĐ: Kéo đoàn tàu 
- Làm quen bài hát: Lái ô tô
- Chơi tự do
	- Vui đọc thơ: 
- Chơi TCVĐ: Bóng tròn to 
- Cho trẻ làm quen với Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi
- Xem tranh ảnh về chủ đề
	- Hoàn thiện bài học buổi sáng 
- Giới thiệu trò chơi mới: TCVĐ (mới): Một đoàn tàu
- TCHT: Phương tiện giao thông gì?
	- Chơi trò chơi VĐ: Trời nắng trời mưa
- Ôn lại bài học sáng : 
- Vui văn nghệ
 - Chơi tự do:
	- Trẻ vui đọc thơ 
- Chơi TCHT: Phương tiện giao thông gì?
- Chơi theo ý thích
- Nêu gương cuối tuần 






















KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN III THÁNG 03/2025
Lớp Nhà trẻ 2tuổi A3

	
STT
	
Tên hoạt động
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu

	1
	Chơi – tập có chủ đích





	LVPTC:
(Vận động )
- VĐCB:  Bật qua vạch kẻ (MT13 )
- TCVĐ: Một đoàn tàu
	LVPTNT
(NBTN)
Thuyền buồm – Tàu thuỷ (MT17,  27)
	LVPTNT
(NBPB)
Nhận biết trước – sau (MT 34)
	LVPTNN:
(Văn học) 
Thơ: Con tàu (MT 38)
	LVPTTCXH –TM
(GD âm nhạc)
- DH: Tàu hỏa (MT59)
- NH: Em đi chơi thuyền (MT60) 
- TCÂN: Nghe bài hát đoán tên PTGT

	2
	HĐNT
	- HĐCMĐ:
Chơi với đất nặn
 TCVĐ (mới): Bánh xe quay
 TCHT: Tập tầm vông
* Chơi tự do 
	 - QSCMĐ: 
QSCMĐ:  Quan sát tranh ca nô (đồ chơi) 
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
TCDG: Dung dăng dung dẻ 
* Chơi tự do

	SH TẬP THỂ: 
Trẻ vận động theo nhạc một số các bài hát cùng các lớp mẫu giáo 

	QSCMĐ:  
Quan sát máy bay (bằng đồ chơi)                  TCVĐ: Bơm xe                                               TCDG: Dung dăng dung dẻ 
Chơi tự do
	QSCMĐ:  
Quan sát hình ảnh anh phi công                  - TCVĐ: Một đoàn tàu                                                   - TCDG: Chi chi chành chành
* Chơi tự do

	3
	Chơi – hoạt động góc
	- Góc hoạt động với đồ vật : 
-  Góc sách truyện: 
- Góc âm nhạc: 

	- Góc âm nhạc: 
- Góc tạo hình: 
- Góc hoạt động với đồ vật : 
	- Góc hoạt động với đồ vật : 
-  Góc sách truyện: 
- Góc tạo hình: 
	- Góc hoạt động với đồ vật : 
-  Góc sách truyện: 
- Góc âm nhạc: 

	- Góc hoạt động với đồ vật : 
-  Góc sách truyện: 
- Góc tạo hình: 

	4
	Chơi – tập buổi chiều
	 Trẻ vui đọc thơ
 TCVĐ : Một đoàn tàu
	- Vui văn nghệ
- TCVĐ: Một đoàn tàu

	- Cho trẻ hoạt động với sách toán.
- Giới thiệu trò chơi mới: TCVĐ: Bơm xe
	 - Chơi TCVĐ: Một đoàn tàu
- Ôn lại bài học sáng : Thơ : Con tàu : 

	- Trẻ vui đọc thơ
TCHT: Tập tầm vông
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN IV THÁNG 03/2025
Lớp Nhà trẻ 2tuổi A3

	
STT
	
Tên hoạt động
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu

	1
	Chơi – tập có chủ đích





	LVPTC:
(Vận động )
- VĐCB: Trườn chui qua cổng (MT 10)
- TCVĐ: Máy bay
	LVPTNT
(NBTN)
Máy bay

	LVPTNT
(NBPB)
Ôn: Nhận biết trước – sau 

	LVPTNN:
(Văn học) 
Thơ : Đi chơi phố

	LVPTTCXH –TM
(GD âm nhạc)
-  DH :  Đèn xanh đèn đỏ   
- NH: Anh phi công ơi 
- TCÂN: Nghe bài hát đoán tên PTGT

	2
	HĐNT
	HĐCMĐ: Dạo chơi ngoài trời 
- TCVĐ: Máy bay (mới)
TCDG: Chi chi chành chành
* Chơi tự do
	 HĐCMĐ: Tưới nước cho các bồn cây ở sân trước cửa lớp.
*Chơi trò chơi : TCVĐ: Máy bay (chính) 
TCDG: Nu na nu nống
* Chơi tự do
	SH TẬP THỂ: 
Trẻ vận động theo nhạc một số các bài hát cùng các lớp mẫu giáo 

	HĐCMĐ: Chơi với đất nặn 
*Chơi trò chơi: TCVĐ: Máy bay                                                  TCHT: Bắt chước tiếng kêu của các ptgt (chính)
* Chơi t ự do
	HĐCMĐ: Dạy trẻ tập lật mở trang sách
*Chơi trò chơi: TCVĐ: Một đoàn tàu (chính)                                             TCDG: Nu na nu nống
* Chơi tự do

	3
	Chơi – hoạt động góc
	- Góc hoạt động với đồ vật : 
-  Góc sách truyện: 
- Góc âm nhạc: 

	- Góc âm nhạc: 
- Góc tạo hình: 
- Góc hoạt động với đồ vật : 

	- Góc hoạt động với đồ vật : 
-  Góc sách truyện: 
- Góc tạo hình: 
	- Góc hoạt động với đồ vật : 
-  Góc sách truyện: 
- Góc âm nhạc: 
	- Góc hoạt động với đồ vật : 
-  Góc sách truyện: 
- Góc tạo hình: 

	4
	Chơi – tập buổi chiều
	- Vui văn nghệ
TCVĐ: Trời nắng trời mưa

	- Vui văn nghệ
- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô 

	- Cho trẻ hoạt động với sách toán.
- Giới thiệu trò chơi mới: TCHT: Khám bệnh
	TCVĐ: Bóng tròn to
- Ôn Thơ : Đi chơi phố 

	- Trẻ vui đọc thơ 
-  TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ  
























